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[bookmark: _Toc445227393][bookmark: _Toc445228025]PHẦN 2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DN
[bookmark: _Toc445227394][bookmark: _Toc445228026]I. Thông tin chung về DN
[bookmark: _Toc445227395][bookmark: _Toc445228027]1. DN chia theo đơn vị hành chính
Nhóm khảo sát tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên 12 DN để điều tra, khảo sát. Các DN được điều tra, khảo sát đều hoạt động trên địa bàn TPHCM.
[bookmark: _Toc445227398][bookmark: _Toc445228030]2. DN chia theo loại hình hoạt động
[bookmark: _Toc445227399][bookmark: _Toc445228031]Bảng 01: Thống kế DN theo loại hình hoạt động
	STT
	Loại hình DN
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	1
	8.3

	2
	DN ngoài Nhà nước
	8
	66.7

	3
	DN Nhà nước
	3
	25.0

	Tổng
	12
	100



Theo bảng số liệu 01 và biểu đồ hình 01nhận thấy: trong 12 DN được khảo sát, thì có 01 DN có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm tỉ lệ 8,3%; 08 DN ngoài Nhà nước, chiếm tỉ lệ 66,7% và 03 DN Nhà nước, chiếm tỉ lệ 25%.
[bookmark: _Toc445227400][bookmark: _Toc445228032]3. Quy mô lao động trong DN
Bảng 02: Quy mô lao động trong các DN
	Quy mô
	< 100
	100 - 199
	200 - 299
	300 - 399
	> 400

	Số DN
	2
	3
	1
	1
	5

	Tỉ lệ
	16,7 %
	25 %
	8,3 %
	8,3 %
	41,7 %


[bookmark: _Toc445227403][bookmark: _Toc445228035]	Theo Bảng số liệu 02, trong tổng số 12 DN được điều tra, khảo sát: Quy mô lao động rất đa dạng, tập trung chủ yếu vào các DN lớn và vừa. Trong đó có 05 DN có số lao động >400, chiếm tỉ lệ 41,7%; 01 DN có số lao động từ 300 – 399, chiếm 8,3%; 01 DN có số lao động từ 200 – 299, chiếm 8,3%; 03 DN có số lao động từ 100 – 199, chiếm 25% và 02 DN có số lao động <100, chiếm tỉ lệ 16,7%. DN có số lao động đông nhất 2.000 và DN có số lao động ít nhất 25.
4. DN chia theo ngành sản xuất/kinh doanh
Bảng 03: Thống kê ngành Sản xuất/Kinh doanh của DN

	Ngành Sản xuất/Kinh doanh
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin
	1
	8

	Thương mại & Dịch vụ (Bán buôn, bán lẻ)
	5
	42

	Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điện, Nước, Lạnh
	1
	8

	Lắp ráp sản xuất Ô TÔ
	1
	8

	May Mặc
	1
	8

	Sản xuất và kinh doanh các dụng cụ cho người khuyết tật vận động
	1
	8

	Sản xuất, Thương mại dây cáp điện 
	1
	8

	Thi công Cơ điện
	1
	8

	Tổng
	12
	100



Nhìn vào bảng số liệu 03 và biểu đồ hình 02 cho thấy: trong 12 DN được điều tra, khảo sát có đến 05 DN hoạt động trong các lĩnh vực Thương mại & Dịch vụ (Bán buôn, bán lẻ), chiếm tỉ lệ 42%; 07 lĩnh vực còn lại mỗi lĩnh vực 01 DN, chiếm tỉ lệ 58%.
[bookmark: _Toc445227406][bookmark: _Toc445228038]5. DN chia theo thị trường hoạt động
	Bảng 04: Thống kê thị trường hoạt động của DN


	STT
	Thị trường hoạt động
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Cả hai
	5
	42

	2
	Thị trường trong nước
	6
	50

	3
	Thị trường xuất khẩu
	1
	8

	Tổng
	12
	100



Theo bảng số liệu 04 và biểu đồ hình 03 cho thấy: trong 12 DN được điều tra, khảo sát, có 05 DN hoạt động phục vụ cho cả hai thị trường trong nước và xuất khẩu, chiếm tỉ lệ 42%; có 06 DN hoạt động phục vụ thị trường trong nước, chiếm tỉ lệ 50% và 01 DN hoạt động phục vụ thị trường xuất khẩu, chiếm tỉ lệ 8%.
6. DN Sản xuất/Lắp ráp
	Bảng 05: Thống kê DN Sản xuất/Lắp ráp

	STT
	DN Sản xuất/Lắp ráp
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Có
	8
	67

	2
	Không
	4
	33

	Tổng
	12
	100


[bookmark: _Toc445227408][bookmark: _Toc445228040]
Theo bảng số liệu 05 và biểu đồ hình 04: Trong 12 DN được điều tra, khảo sát thì có đến 08 DN có Sản xuất/Lắp ráp sản phẩm,chiếm tỉ lệ 67%; 04 DN không Sản xuất/Lắp ráp sản phẩm, chiếm tỉ lệ 33%
7. DN chia theo hình thức sử dụng công nghệ sản xuất/lắp ráp
	Bảng 06: Thống kê Công nghệ mà DN ứng dụng để Sản xuất/Lắp ráp

	STT 
	Công nghệ mà DN dùng để Sản xuất/Lắp ráp
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Bán tự động
	6
	75.00

	2
	Thủ công
	2
	25.00

	Tổng
	8
	100



[bookmark: _Toc445227415][bookmark: _Toc445228047]Theo bảng số liệu 06 và biểu đồ hình 05: Trong 08 DN có Sản xuất/Lắp ráp, có 02 DN sử dụng công nghệ Sản xuất/Lắp ráp bằng hình thức thủ công, chiếm tỷ lệ 25%, có 06 DN sử dụng công nghệ Sản xuất/Lắp ráp bán tự động, chiếm tỷ lệ 73% và không có DN nào sử dụng công nghệ Sản xuất/Lắp ráp tự động.
[bookmark: _Toc445227416][bookmark: _Toc445228048]II. Nhu cầu tuyển dụng lao động trong DN được khảo sát
1. Nhu cầu tuyển dụng lao động của DN
	Bảng 07: Thống kê số lượng DN có nhu cầu tuyển dụng lao động


	STT
	Nhu cầu tuyển dụng lao động của DN
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Có
	9
	75

	2
	Không
	3
	25

	            Tổng
	12
	100



Từ bảng số liệu 07 và biểu đồ hình 06 cho thấy: Trong 12 DN được điều tra, khảo sát cho thấy: có 09 DN có nhu cầu tuyển dụng lao động, chiếm tỉ lệ 75% và 03 DN không có nhu cầu tuyển dụng lao động, chiếm tỉ lệ 25%.
2. Nhu cầu tuyển dụng lao động trong DN chia theo trình độ (có CMKT/không có CMKT)
	Bảng 08: Thống kê số lượng Lao động mà Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng

	STT
	Nhu cầu tuyển dụng lao động của DN
	Số lượng (Người)
	Tỉ lệ %

	1
	Lao động có CMKT
	910
	77

	2
	Lao động không CMKT
	265
	23

	Tổng
	1175
	100



Theo bảng số liệu 08 và biểu đồ hình 07: kết quả điều tra, khảo sát 12 DN cho thấy: có 09 DN có nhu cầu tuyển dụng lao động trong vòng 12 tháng tới, với tổng số lao động cần tuyển dụng là 1175 lao động. Số lao động có trình độ nghề/CMKT mà các DN cần tuyển là 910 lao động, chiếm tỷ lệ 77%; Số lao động không có trình độ nghề/CMKT mà các DN cần tuyển là 265 lao động, chiếm tỷ lệ 23%. Từ đó cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động của các DN chủ yếu là lao động có trình độ tay nghề/CMKT.
3. [bookmark: _Toc445227418][bookmark: _Toc445228050]Nhu cầu tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp chia theo nghề cần tuyển
Bảng 09: Thống kê nhu cầu tuyển của DN chia theo nghề cần tuyển

	Mã nghề
	Tên nghề
	Tổng 
	Tỉ lệ %

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	324
	47.7

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	66
	9.7

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	70
	10.3

	4
	Công nghệ thông tin
	110
	16.2

	5
	Các ngành khác
	109
	16.1

	Tổng
	679
	100.0

	
	
	



[bookmark: _Toc445227421][bookmark: _Toc445228053]Theo bảng số liệu 09 và biểu đồ hình 08, kết quả điều tra, khảo sát DN trong 12 tháng tới cho thấy: các DN có nhu cầu tuyển dụng 679 lao động. Nghề mà DN có nhu cầu tuyển dụng nhiều là: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử 324 lao động (tỉ lệ 47,7%), tiếp đến là ngành Công nghệ thông tin với 110 lao động tỉ lệ (16,2%) … Sở dĩ số lao động có nhu cầu tuyển dụng ở các DN tập trung ngành Công nghệ KT Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin…cao là do chủ yếu các DN được khảo sát hoạt động trong các lĩnh vực này.
4. Số lượng DN (có/không) tuyển dụng lao động bị khuyết tật
Theo điều tra khảo sát 12 DN thì cả 12 DN đều không có nhu cầu tuyển dụng lao động bị khuyết tật, bởi các DN cho rằng lĩnh vực hoạt động, sản xuất của DN không phù hợp với người bị khuyết tật, và các DN cũng chưa bố trí được các công việc phù hợp để người bị khuyết tật tham gia vào quá trình sản xuất.
[bookmark: _Toc445227425][bookmark: _Toc445228057]III. Việc làm và đào tạo trong DN
[bookmark: _Toc445227426][bookmark: _Toc445228058]1. Số lượng lao động được tuyển dụng từ các cơ sở đào tạo theo nghề
[bookmark: _Toc445227427][bookmark: _Toc445228059]Bảng 10: Thống kê số lượng HSSV được tuyển dụng theo nghề
	Mã nghề
	Tên nghề
	Tổng
	Tỉ lệ %

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	299
	36.2

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	73
	8.8

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	244
	29.6

	4
	Công nghệ thông tin
	169
	20.5

	5
	Các ngành khác
	40
	4.8

	Tổng
	825
	100.0



[bookmark: _Toc445227429][bookmark: _Toc445228061]Theo bảng số liệu 10 và biểu đồ hình 09, kết quả thống kê 12 DN được điều tra, khảo sát cho thấy: Các ngành nghề mà DN tuyển dụng HSSV mới tốt nghiệp nhiều nhất từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong vòng 12 tháng, bao gồm các ngành nghề: Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ thông tin, Công nghệ  kỹ thuật cơ khí và các ngành nghề khác. Trong đó HSSV mới tốt nghiệp ở 03 ngành nghề đã được các DN tuyển dụng nhiều nhất là: Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 299 lao động (tỉ lệ 36,2%), Công nghệ kỹ thuật Ô tô 244 lao động (tỉ lệ 29,6%) và Công nghệ thông tin 169 lao động (tỉ lệ 20,5%).
2. Thu nhập bình quân của lao động theo nghề
	Bảng 11: Thống kê mức thu nhập bình quân theo nghề

	Mã nghề
	Tên nghề
	Đơn vị tính triệu đồng

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	6.8

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	6.5

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	5.2

	4
	Công nghệ thông tin
	7.0

	5
	Các ngành khác
	7.0

	 
	Tổng thu nhập bình quân các ngành nghề
	6.5






[bookmark: _Toc445227431][bookmark: _Toc445228063]Theo bảng số liệu 11 và biểu đồ hình 10. Mức thu nhập bình quân của HSSV đã được tuyển dụng tại các DN là 6.500.000 đồng. Trong đó có sự khác biệt rõ giữa các ngành nghề, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như: Loại hình DN, trình độ tay nghề của HSSV tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc và thời gian làm việc,...
Tuy nhiên về cơ bản mức thu nhập bình quân của HSSV mới tốt nghiệp vẫn khá cao, các nghề Công nghệ thông tin và ngành nghề khác có mức thu nhập cao hơn các nghề Điện – Điện tử, Cơ khí và Ô tô. Ngành Công nghệ thông tin có mức thu nhập cao nhất bình quân 7.000.000 đồng; ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô có mức thu nhập thấp nhất bình quân 5.200.000 đồng.
3. Khó khăn của DN trong việc tuyển dụng lao động theo nghề
Bảng 12: Số DN gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động
	Mã nghề
	Tên nghề
	Có khó khăn trong tuyển dụng lao động
	Không khó khăn trong tuyển dụng lao động

	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	7
	1

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	6
	1

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	0
	1

	4
	Công nghệ thông tin
	2
	2

	5
	Các ngành khác
	0
	2



Theo bảng số liệu 12 và hình 11: kết quả điều tra, khảo sát 12 DN cho thấy:
- Có 08 DN nghiệp tuyển dụng ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử: Trong đó có 07/08 DN gặp khó khăn và 01/08 không gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động.
- Có 07 DN nghiệp tuyển dụng ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí: Trong đó có 06/07 DN gặp khó khăn và 01/01 không gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động.
- Có 01 DN nghiệp tuyển dụng ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô và DN này không gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động.
- Có 04 DN nghiệp tuyển dụng ngành Công nghệ thông tin: Trong đó có 02/04 DN gặp khó khăn và 02/04 không gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động.
- Có 02 DN nghiệp tuyển dụng ngành nghề khác và 02 DN này đều không gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động.
Theo các DN, nguyên nhân trong khó khăn tuyển dụng lao động ở các ngành nghề chủ yếu là do thiếu người lao động đáp ứng về chuyên môn kỹ thuật hoặc các ứng viên có trình độ thấp không đạt yêu cầu.
[bookmark: _Toc445227433][bookmark: _Toc445228065]4. Đào tạo lại cho lao động mới được tuyển dụng trong DN theo nghề và thời gian bình quân cần đào tạo lại
[bookmark: _Toc445227434][bookmark: _Toc445228066]Bảng 13: Thống kê số ngày đào tạo trung bình của DN cho lao động mới được tuyển dụng theo nghề.
	STT
	Tên DN
	Thời gian bình quân cần đào tạo lại(Số ngày Đào tạo)

	
	
	Cắt gọt kim loại
	Hàn
	Lắp đặt trang thiết bị cơ khí
	Điện Công nghiệp
	Công nghệ điều khiển và lắp đặt điện trong công nghiệp
	Cơ Điện tử
	Điện tử công nghiệp
	Công nghệ thông tin

	1
	Công ty TNHH MTV XLKT Điện Cơ Mạnh Tín
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 

	2
	Công ty Cổ Phần MePac
	 
	 
	 
	30
	 
	30
	 
	 

	3
	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đại Việt
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	30
	30

	4
	Côn ty TNHH Cơ Điện Lạnh  Tân và Kỳ
	 
	30
	60
	30
	30
	 
	 
	 

	5
	Công ty TNHH TMVT và DL Gia Đình Việt
	 
	20
	 
	30
	 
	 
	 
	 

	6
	Công ty TNHH ÔTÔ Tiên Phong
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	7
	Công ty TNHH sản xuất thương mại PhaNa - Xưởng sản xuất
	30
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Công ty Cổ Phần May  Bình Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	10

	9
	Công ty Cổ Phần dây cáp điện DAPHACO
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	90
	 

	10
	Công ty TNHH ABS Việt Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60

	Giá trị trung bình
	30
	34
	60
	30
	30
	37.5
	60
	32.5


[bookmark: _Toc445227435][bookmark: _Toc445228067]Theo bảng số liệu 13, kết quả nghiên cứu điều tra, khảo sát cho thấy: thời gian cần thiết để đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng…cho người lao động là HSSV mới tốt nghiệp của Trường vào làm việc tại DN từ 30 – 60 ngày. Thông tin từ doanh nghiệp cho biết việc đào tạo bổ sung ở đây chủ yếu để HSSV cập nhật công nghệ và làm quen với dây chuyền sản xuất tại DN, các nội quy, quy định về an toàn lao động, tác phong công nghiệp và vệ sinh công nghiệp của DN.
IV. Năng lực của HSSV tốt nghiệp
1. Năng lực của HSSV tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
Mức độ đáp ứng yêu cầu về đào tạo của các DN đối với HSSV tốt nghiệp của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM được các DN đánh giá theo 05 mức sau:
- Mức 01: Hoàn toàn hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 5).
- Mức 02: Phần lớn hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 4).
- Mức 03: Hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 3).
- Mức 04: Phần lớn không hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 2).
- Mức 05: Hoàn toàn không hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 1).
Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng yêu cầu về đào tạo của các DN đối với HSSV tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM được thể hiện qua bảng 14 và hình 12 như sau:
Bảng 14. Mức độ đáp ứng yêu cầu về đào tạo của các DN đối với HSSV của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Mã nghề
	Tên nghề
	Điểm trung bình

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	3.9

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	3.2

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	3.0

	4
	Công nghệ thông tin
	3.5

	5
	Các ngành khác
	2.0

	Điểm đánh giá bình quân các ngành nghề
	3.1




Theo bảng số liệu 14 và biểu đồ hình 12, kết quả khảo sát cho thấy:  các DN đánh giá về mức độ đáp ứng công việc của HSSV tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM về trình độ năng lực được tóm tắt như sau: Tổng điểm đánh giá bình quân đạt 3,2 điểm (tương ứng với mức độ hài lòng). Trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử được đánh giá cao nhất với mức điểm 3,9 (tương ứng với mức độ phần lớn hài lòng) và các ngành nghề khác được đánh giá thấp nhất với mức điểm 2,5 (tương ứng với mức độ phần lớn không hài lòng). 
2. Năng lực của học sinh tốt nghiệp Trường khác
Mức độ đáp ứng yêu cầu về đào tạo của các DN đối với HSSV tốt nghiệp của các Trường khác cũng được các DN đánh giá theo 05 mức sau:
- Mức 01: Hoàn toàn hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 5).
- Mức 02: Phần lớn hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 4).
- Mức 03: Hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 3).
- Mức 04: Phần lớn không hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 2).
- Mức 05: Hoàn toàn không hài lòng (tương ứng với điểm đánh giá là 1).
Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng yêu cầu về đào tạo của các DN đối với HSSV tốt nghiệp của các Trường khác được thể hiện qua bảng 15 và hình 13 như sau:
Bảng 15. Mức độ đáp ứng yêu cầu về đào tạo của các DN đối với HSSV của Trường khác
	Mã nghề
	Tên nghề
	Điểm trung bình

	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	3.8

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	2.9

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	3.0

	4
	Công nghệ thông tin
	3.8

	5
	Các ngành khác
	2.5

	Tổng điểm đánh giá bình quân các ngành nghề
	3.2




Kết quả điều tra, khảo sát các DN về mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp từ các Trường khác về trình độ được tóm tắt trên bảng 15 và Hình 13 cho thấy: Tổng điểm đánh giá bình quân đạt 3,2 điểm (tương ứng với mức độ hài lòng). Trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử được đánh giá cao nhất với mức điểm 3,8 (tương ứng với mức độ phần lớn hài lòng) và các ngành nghề khác được đánh giá thấp nhất với mức điểm 2,5 (tương ứng với mức độ phần lớn không hài lòng).
3. So sánh năng lực của HSSV tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM và Trường khác
Bảng 16. So sánh mức độ đáp ứng yêu cầu về đào tạo của các DN giữa HSSV Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  và HSSV Trường khác
	Mã nghề
	Tên nghề
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	Trường khác

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	3.9
	3.8

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	3.2
	2.9

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	3.0
	3.0

	4
	Công nghệ thông tin
	3.5
	3.8

	5
	Các ngành khác
	2.5
	2.5



Theo bảng số liệu 16 và biểu đồ hình 14, kết quả cho thấy: mức độ đánh giá của các DN về năng lực của HSSV của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM so với HSSV các Trường bạn: ở các nghề Công nghệ kỹ thuật Ô tô và các ngành nghề khác là ngang bằng nhau. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí thì HSSV Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM có phần cao hơn so với HSSV các Trường bạn. Tuy nhiên đối với ngành Công nghệ thông tin thì HSSV Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM còn thấp hơn so với HSSV các Trường bạn. Do vậy Nhà trường cũng cần tập trung tìm hiểu, nghiên cứu, cải thiện nội dung, chương trình đào tạo đối với nghề này.
4. Đánh giá về năng lực của HSSV tốt nghiệp so với yêu cầu về năng lực của DN
Việc đánh giá, so sánh mức độ quan trọng của năng lực của HSSV tốt nghiệp so với yêu cầu về năng lực của DN là một trong những yếu tố rất quan trọng. Kết quả khảo sát chính là cơ sở để Nhà trường có những điều chỉnh, định hướng công tác tuyển sinh hàng năm và nội dung, chương trình đào tạo của Trường nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng của DN.
4.1. Kiến thức lý thuyết về nghề
Bảng 17: So sánh yêu cầu của DN về kiến thức lý thuyết nghề và năng lực HSSV tốt nghiệp
	Hạng mục năng lực kiến thức nghề
	Mã ký hiệu kiến thức về lý thuyết nghề
	Yêu cầu của DN
	Năng lực của HSSV sau tốt nghiệp

	Mức độ quan trọng Khoa học ứng dụng (A)
	1
	3.5
	3.4

	Mức độ quan trọng của Ngoại ngữ  (A)
	2
	3.3
	2.5

	Mức độ quan trọng của Công nghệ kỹ thuật và sản xuất  (A)
	3
	4.0
	3.2

	Mức độ quan trọng của Chế tạo và chế biến  (A)
	4
	2.9
	3.1

	Mức độ quan trọng của Máy tính và viễn thông  (A)
	5
	3.3
	3.3

	Mức độ quan trọng của Quản trị và điều hành/quản lý  (A)
	6
	4.0
	2.8

	Mức độ quan trọng của Các điều lệ và tiêu chuẩn chất lượng  (A)
	7
	4.1
	2.6

	Mức độ quan trọng của Vận chuyển và sắp xếp lưu kho  (A)
	8
	3.7
	3.5

	Mức độ quan trọng của Sức khỏe và an toàn lao động (A)
	9
	4.5
	3.7

	Mức độ quan trọng của Bảo vệ môi trường và công nghệ xanh (A)
	10
	3.9
	3.3

	Mức độ quan trọng của Đạo đức nghề nghiệp (A)
	11
	4.4
	3.8

	Mức độ quan trọng của Quản lý nguồn lực: sử dụng năng lượng,vật liệu thừa một cách hiệu quả, tài chế/tái sử dụng vật liệu nhằm hạn chế việc sử dụng nguồn tài nguyên (A)
	12
	4.2
	3.3


Hình 15: Biểu đồ so sánh yêu cầu của DN về kiến thức lý thuyết nghề và năng lực HSSV tốt nghiệp

Nhìn vào bảng số liệu 17 và biểu đồ hình 15 cho thấy: về cơ bản trình độ năng lực của HSSV ở tất cả hạng mục năng lực về kiến thức lý thuyết nghề đều thấp hơn so với với yêu cầu về năng lực của DN, thậm chí có những hạng mục năng lực về kiến thức lý thuyết nghề của HSSV sau tốt nghiệp thấp hơn và có sự chênh lệch khá lớn so với yêu cầu về năng lực của DN. Duy nhất đó chỉ có một hạng mục năng lực vể kiến thức Chế tạo và chế biến thì trình độ năng lực của HSSV sau tốt nghiệp cao hơn một ít so với yêu cầu năng lực của DN. Chính vì vậy, Nhà trường cần tập trung cải thiện nhiều ở các hạng mục năng lực về kiến thức lý thuyết nghề cho HSSV đang theo học tại Trường, cụ thể ở những hạng mục kiến thức sau:
2. Ngoại ngữ
3. Công nghệ kỹ thuật và sản xuất
6. Quản trị và điều hành/quản lý  
7. Các điều lệ và tiêu chuẩn chất lượng
9. Sức khỏe và an toàn lao động
10. Bảo vệ môi trường và công nghệ xanh
11. Đạo đức nghề nghiệp
12. Quản lý nguồn lực: sử dụng năng lượng,vật liệu thừa một cách hiệu quả, tài chế/tái sử dụng vật liệu nhằm hạn chế việc sử dụng nguồn tài nguyên.
4.2. Kỹ năng thực tiễn nghề
Bảng 18: So sánh yêu cầu của DN về các kỹ năng thực tiễn nghề và năng lực HSSV tốt nghiệp
	Hạng mục kỹ năng thực tiễn nghề
	Mã ký hiệu các kỹ năng thực tiễn nghề
	Yêu cầu của DN
	Năng lực của HSSV sau tốt nghiệp

	Mức độ quan trọng của Thao tác và vận chuyển nguyên vật liệu, công cụ, linh kiện, thiết vị và máy móc (A)
	1
	3.7
	3.2

	Mức độ quan trọng của Sử dụng thiết bị đo đạc, kiểm tra và căn chỉnh theo tiêu chuẩn (A)
	2
	4.2
	3.0

	Mức độ quan trọng của Cài đặt và vận hành máy móc, thiết bị và dụng cụ cho sản xuất (A)
	3
	4.2
	3.0

	Mức độ quan trọng của Thực hiện các công việc vận hành trong một dây chuyền sản xuất theo qui cách (A)
	4
	3.8
	3.1

	Mức độ quan trọng của Lắp ráp, lắp đặt, kiểm tra các bộ phận, thiết bị, máy móc, hệ thống, etc. (A)
	5
	3.8
	3.2

	Mức độ quan trọng của Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa/thay thế các bộ phận, thiết bị/máy móc  (A)
	6
	4.3
	3.3

	Mức độ quan trọng của Sử dụng bản đồ, bản thiết kế, bản vẽ và các chỉ dẫn kỹ thuật (A)
	7
	3.9
	2.8

	Mức độ quan trọng của Sử dụng năng lượng và vật liệu thừa hiệu quả/ sử dụng hệ thống tái chế (A)
	8
	3.6
	2.8


Hình 16. So sánh yêu cầu của DN về các kỹ năng thực tiễn nghề và năng lực HSSV tốt nghiệp

Theo bảng số liệu 18 và biểu đồ hình 16. Kết quả so sánh yêu cầu của DN về các kỹ năng thực tiễn nghề và năng lực thực tế của HSSV sau tốt nghiệp cho thấy: tất các kỹ năng thực tiễn nghề của HSSV sau tốt nghiệp đều thấp hơn so với yêu cầu về năng lực của DN. Thậm chí có những hạng mục kỹ năng về kiến thức thực tiễn nghề của HSSV sau tốt nghiệp thấp hơn rất nhiều và có mức độ chênh lệch lớn so với yêu cầu về năng lực của DN, như các kỹ năng sau: 
2. Sử dụng thiết bị đo đạc, kiểm tra và căn chỉnh theo tiêu chuẩn
3. Cài đặt và vận hành máy móc, thiết bị và dụng cụ cho sản xuất
6. Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa/thay thế các bộ phận, thiết bị/máy móc
7. Sử dụng bản đồ, bản thiết kế, bản vẽ và các chỉ dẫn kỹ thuật
Chính vì vậy Nhà trường cần tập trung cải thiện các kỹ năng này cho HSSV đang theo học tại Trường.
4.3. Kỹ năng mềm
Bảng 19: So sánh yêu cầu của DN về các kỹ năng mềm và năng lực thực tiễn HSSV tốt nghiệp
	Hạng mục kỹ năng mềm
	Mã ký hiệu các kỹ năng mềm
	Yêu cầu của DN
	Năng lực của HSSV sau tốt nghiệp

	Mức độ quan trọng Thu thập, xử lý, quản lý thông tin (A)
	1
	4.2
	3.3

	Mức độ quan trọng của Làm việc với người khác theo nhóm (A)
	2
	4.2
	3.3

	Mức độ quan trọng của Sử dụng các khái niệm và kỹ thuật toán học (A)
	3
	3.1
	2.9

	Mức độ quan trọng của Đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề (A)
	4
	4.1
	3.1

	Mức độ quan trọng của Tổ chức, lên kế hoạch và xắp xếp thứ tự ưu tiên công việc (A)
	5
	4.2
	3.1

	Mức độ quan trọng của Sử dụng công nghệ máy tính, thiết bị điều khiển và phần mềm điều khiển (A)
	6
	3.5
	2.9

	Mức độ quan trọng của Hỗ trợ triển khai đào tạo trong chỗ làm (A)
	7
	3.5
	2.9

	Mức độ quan trọng của Áp dụng các điều lệ, quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (A)
	8
	4.1
	3.2

	Mức độ quan trọng của Thúc đẩy và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng (A)
	9
	3.8
	2.9

	Mức độ quan trọng của Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng (A)
	10
	4.2
	2.9


Hình 17. Biểu đồ so sánh yêu cầu của DN về các kỹ năng mềm và năng lực thực tiễn của HSSV tốt nghiệp

Theo bảng số liệu 19 và biểu đồ hình 17. Kết quả so sánh yêu cầu của DN về các kỹ năng mềm thực tế của HSSV tốt nghiệp cho thấy: hầu hết hạng mục về kỹ năng mềm của HSSV sau khi tốt nghiệp cơ bản chưa đáp ứng so với yêu cầu của DN. Chỉ duy nhất hạng mục năng lực về kiến thức Sử dụng các khái niệm và kỹ thuật toán học (A) có mức gần tiệm cận với yêu cầu thực tiễn từ các DN.
Chính vì vậy, đối với các hạng mục năng lực kiến thức về kỹ năng mềm Nhà trường cần phải chú trọng, tập trung, cải thiện cho HSSV đang theo học tại trường trong thời gian tới. 
4.4. Thái độ làm việc
Bảng 20: So sánh yêu cầu của DN về các thái độ làm việc và thái độ làm việc thực tế  HSSV tốt nghiệp
	Hạng mục thái độ làm việc
	Mã ký hiệu thái độ làm việc
	Yêu cầu của DN
	Năng lực của HSSV sau tốt nghiệp

	Mức độ quan trọng của Đáng tin cậy, có trách nhiệm (A)
	1
	4.5
	3.7

	Mức độ quan trọng của Chính trực, tôn trọng (A)
	2
	4.4
	3.5

	Mức độ quan trọng của Tận tâm, trung thành, cống hiến (A)
	3
	4.3
	3.3

	Mức độ quan trọng của Chính xác, cẩn thận, tập trung (A)
	4
	4.4
	3.4

	Mức độ quan trọng của Kỷ luật, ngăn nắp, đúng giờ (A)
	5
	4.4
	3.4

	Mức độ quan trọng của Hợp tác, giúp đỡ (A)
	6
	4.2
	3.3

	Mức độ quan trọng của Linh hoạt, dễ thích nghi (A)
	7
	4.1
	3.4

	Hạng mục thái độ làm việc
	Mã ký hiệu thái độ làm việc
	Yêu cầu của DN
	Năng lực của HSSV sau tốt nghiệp

	Mức độ quan trọng của Sẵn sàng học hỏi, định hướng nghề nghiệp, có tham vọng, có động lực (A)
	8
	4.4
	3.5

	Mức độ quan trọng của Tính sáng tạo, đổi mới (A)
	9
	4.3
	3.3

	Mức độ quan trọng của Chịu khó, chịu được áp lực (A)
	10
	4.3
	3.3

	Mức độ quan trọng của Các nghi thức cử chỉ xã giao công việc (A)
	11
	4.2
	3.3


Hình 18: So sánh yêu cầu của DN về các thái độ làm việc và thái độ làm việc thực tế của HSSV tốt nghiệp

Theo bảng số liệu 20 và biểu đồ hình 18. Kết quả so sánh yêu cầu của DN về các thái độ làm việc và năng lực thái độ làm việc thực tế của HSSV tốt cho thấy: tất cả các hạng mục về thái độ làm việc của HSSV tốt nghiệp đều thấp hơn so với yêu cầu thực tiễn của DN. 
Chính vì vậy, đối với hạng mục về thái độ làm việc, Nhà trường cần phải chú trọng, tập trung, cải thiện cho HSSV đang theo học tại Trường trong thời gian tới.

[bookmark: _Toc445227440][bookmark: _Toc445228072]V. KẾT LUẬN 
[bookmark: _Toc445227441][bookmark: _Toc445228073]1. Bài học kinh nghiệm
Thứ nhất: Đối với công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin của đối tượng khảo sát: Để DN, Cán bộ quản lý, người phụ trách nhân sự tại các DN hiểu rõ được mục khảo sát DN và đảm bảo nội dung, thông tin được cung cấp bởi các DN đầy đủ, chính xác thì Cán bộ đi phỏng vấn điều tra, khảo sát phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ nội dung bảng câu hỏi, trong qui trình thực hiện phải liên lạc và gửi bảng câu hỏi cho người được khảo sát tại các DN trước thời gian phỏng vấn vài ngày, để khi tiến hành phỏng vấn, người được phỏng vấn sẽ không bỡ ngỡ với nội dung bảng câu hỏi, qua đó rút ngắn thời gian phỏng vấn và nâng cao hiệu quả của việc khảo sát, thu thập thông tin từ các DN.
Thứ hai: Khi kết thúc quá trình phỏng vấn điều tra, cán bộ điều tra, khảo sát cần rà soát kỹ lại nội dung đã phỏng vấn, kiểm tra nội dung đã đảm bảo và đầy đủ thông tin cần thiết được thu thập hay chưa? Cần bổ sung hay lược bớt thông tin, nội dung nào? Một vấn đề cần chú ý: khi nhập và xử lý dữ liệu, nếu nội dung khảo sát chưa hoàn toàn đạt yêu cầu, thì Cán bộ thực hiện điều tra, khảo sát cần liên hệ DN để tìm hiểu thêm thông tin, hoàn thiện hơn về nội dung, thông tin khảo sát.
[bookmark: _Toc445227442][bookmark: _Toc445228074]2. Kết luận 
- Nhu cầu lao động của các DN được khảo sát
Kết quả điều tra, khảo sát sẽ giúp Nhà trường xác định được các DN có nhu cầu tuyển dụng lao động trong thời gian tới. Đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực ngành nghề mà các DN tuyển dụng nhiều lao động. Thật vậy, qua thông tin điều tra, khảo sát từ 12 DN đã đánh giá được: các nhóm ngành Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ Ô tô, Công nghệ thông tin và ngành Hàn sẽ có nhu cầu tuyển dụng khá cao trong thời gian tới. 
Đồng thời cũng thông qua kết quả khảo sát, Nhà trường kịp thời nắm bắt được các thông tin có liên quan đến chiến lược, công tác tuyển dụng lao động của các DN. Đặc biệt chú trọng đến mức độ khó khăn trong công tác tuyển dụng của DN ở các ngành nghề, để từ đó định hướng công tác tuyển sinh, thay đổi chương trình đào tạo, tư vấn kịp thời cho HSSV nhằm đáp ứng hơn nữa về yêu cầu tuyển dụng của các DN đối với HSSV của Trường.
- Việc làm và đào tạo trong các DN được khảo sát
Kết quả điều tra, khảo sát cũng cho thấy: thời gian mà các DN cần đào tạo bổ sung khi tiếp nhận HSSV của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng vào làm việc trung bình từ 30 – 60 ngày. Thời gian đào tạo bổ sung chủ yếu tập trung cho công tác hướng dẫn, cập nhật, làm quen với dây chuyền sản, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại tại DN. Điều này một phần thể hiện mức độ năng lực của HSSV tốt nghiệp của Trường đã phần nào đáp ứng được yêu chung cầu của DN. Tuy nhiên thời gian đào tạo bổ sung còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là việc bố trí vị trí việc làm cho HSSV tại DN… Đối với những vị trí việc làm càng giản đơn thì thời gian đào tạo bổ sung sẽ càng giảm...
- Năng lực của học viên tốt nghiệp
Mức độ năng lực của HSSV tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM được điều tra, khảo sát về cơ bản còn thấp và chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của DN và thị trường lao động ở tất cả các hạng mục kỹ năng. Đây chính là cơ sở quan trọng để Nhà trường nhìn nhận, đánh giá, định hướng và có sự điều chỉnh trong kế hoạch tuyển sinh và chương trình đào tạo của mình trong thời gian tới nhằm đáp ứng tốt hơn nữa với yêu cầu chung của các DN và thực tiễn thị trường lao động./.



Hình 02: Biểu đồ thống kê Ngành Sản xuất/Kinh doanh của DN
Số lượng	
Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin	Thương mại 	&	 Dịch vụ (Bán buôn, bán lẻ)	Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điện, Nước, Lạnh	Lắp ráp sản xuất Ô TÔ	May Mặc	Sản xuất và kinh doanh các dụng cụ cho người khuyết tật vận động	Sản xuất, Thương mại dây cáp điện 	Thi công Cơ điện	1	5	1	1	1	1	1	1	

Hình 03: Biểu đồ Thống kê thị trường hoạt động của DN
Số lượng	
Cả hai	Thị trường trong nước	Thị trường xuất khẩu	5	6	1	
Hình 04: Biểu đồ thống kê DNSản xuất/Lắp ráp
Số lượng	Có	Không	8	4	
Hình 05: Biểu đồ thống kê Công nghệ mà Doanh nghiệp ứng dụng để sản xuất/lắp ráp
Số lượng	Bán tự động	Thủ công	6	2	
Hình 06: Biểu đồ thống kê số lượng Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động
Số lượng	
Có	Không	9	3	
Hình 07: Biểu đồ thống kê số lượng lao động mà DN có nhu cầu tuyển dụng
Số lượng (Người)	
Lao động có CMKT	Lao động không có CMKT	910	265	
Hình 08: Biểu đồ nhu cầu tuyển dụng của DN 
Số lượng	
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	324	66	70	110	109	Tỉ lệ %	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	47.717231222385863	9.7201767304860098	10.309278350515463	16.200294550810014	16.053019145802651	
Hình 9: Biểu đồ thống kê các ngành nghề mà các DN đã tuyển dụng được lao động từ các cơ sở đào tạo
Số lượng	
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	299	73	244	169	40	Tỉ lệ %	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	36.242424242424242	8.8484848484848477	29.575757575757578	20.484848484848484	4.8484848484848486	
Hình 10: Biểu đồ thống kê mức thu nhập bình quân theo nghề
Đơn vị tính triệu đồng	
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng thu nhập bình quân các ngành nghề	6.8	6.5	5.2	7	7	6.5	

Hình 11: Biểu đồ thể hiện tính khó khăn trong tuyển dụng lao động ở các DN
Có khó khăn trong tuyển dụng lao động	
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	7	6	0	2	0	Không khó khăn trong tuyển dụng lao động	
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	1	1	1	2	2	
Hình 12: Biểu đồ thể hiện mức điểm đánh giá trung bình của DN về HSSV mới tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
Điểm trung bình	
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng điểm đánh giá bình quân các ngành nghề	3.9	3.2	3	3.5	2.5	3.2	
Hình 13: Biểu đồ thể hiện mức điểm đánh giá trung bình của DN về HSSV mới tốt nghiệp từ các trường khác
Điểm trung bình	
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng điểm đánh giá bình quân các ngành nghề	3.8	2.9	3	3.8	2.5	3.2	
Hình 14: Biểu đồ so sánh năng lực của HSSV tốt nghiệp Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM và Trường khác
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM	
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	3.9	3.2	3	3.5	2.5	Trường khác	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Ô tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	3.8	2.9	3	3.8	2.5	
Yêu cầu của DN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3.5	3.3333333333333335	4	2.9	3.3333333333333335	4	4.083333333333333	3.7272727272727271	4.5	3.9166666666666665	4.416666666666667	4.166666666666667	Năng lực của HSSV  tốt nghiệp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3.3636363636363638	2.5454545454545454	3.1666666666666665	3.1111111111111112	3.3	2.8333333333333335	2.5833333333333335	3.4545454545454546	3.6666666666666665	3.25	3.8333333333333335	3.3333333333333335	

Yêu cầu của DN	1	2	3	4	5	6	7	8	3.6666666666666665	4.2	4.166666666666667	3.8181818181818183	3.8181818181818183	4.2727272727272725	3.9166666666666665	3.6363636363636362	Năng lực của HSSV  tốt nghiệp	1	2	3	4	5	6	7	8	3.1818181818181817	3	3	3.0909090909090908	3.1818181818181817	3.3333333333333335	2.75	2.8181818181818183	
Yêu cầu của DN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4.166666666666667	4.166666666666667	3.1	4.083333333333333	4.166666666666667	3.5	3.5	4.083333333333333	3.75	4.1818181818181817	Năng lực của HSSV  tốt nghiệp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3.25	3.25	2.9	3.0833333333333335	3.0833333333333335	2.9090909090909092	2.9090909090909092	3.1666666666666665	2.9090909090909092	2.9166666666666665	
Yêu cầu của DN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4.5	4.416666666666667	4.333333333333333	4.416666666666667	4.416666666666667	4.166666666666667	4.083333333333333	4.416666666666667	4.333333333333333	4.25	4.166666666666667	Năng lực của HSSV sau tốt nghiệp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3.6666666666666665	3.5	3.25	3.4166666666666665	3.4166666666666665	3.25	3.4166666666666665	3.5	3.25	3.3333333333333335	3.3333333333333335	

Hình 01: Biểu đồ loại hình hoạt động của DN
Số lượng	
DN có vốn đầu tư nước ngoài	DN ngoài Nhà nước	DN Nhà nước	1	8	3	




